
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2(LẦN 4) NĂM HỌC 2020-2021 
ÁP DỤNG NGÀY 12/4/2021

Thứ Buổi Tiết 10C1 10C2 10C3 10C4 10C5 10C6 10C7 10C8 10C9 10C10 10C11 10C12 10C13 10C14 10C15

1 SHDC-Nhi SHDC-Tiến SHDC-Chánh SHDC-Trúc SHDC-Phí SHDC-Ngân SHDC-Minh SHDC-Trúc.T SHDC-Lành SHDC-Dung SHDC-Trọng SHDC-Hương.D SHDC-Le.Trang SHDC-Trâm.P SHDC-Hường

2 SHCN-Nhi SHCN-Tiến SHCN-Chánh SHCN-Trúc SHCN-Phí SHCN-Ngân SHCN-Minh SHCN-Trúc.T SHCN-Lành SHCN-Dung SHCN-Trọng SHCN-Hương.D SHCN-Le.Trang SHCN-Trâm.P SHCN-Hường

3 Văn-Hương.V Văn-Hà CN-Lan Lí-Trúc Hóa-Sơn Tin-Hường Lí-Minh Toán-Ngân Lí-Lành AV-Thịnh Lí-Tiến Toán-Thao AV-Le.Trang Toán-Thọ AV-Nhi
4 Tin-Quyền Văn-Hà AVBN-Scott Toán-Thao AV-Le.Trang Lí-Minh Hóa-Sơn Tin-Hường Văn-Thuận AV-Thịnh Lí-Tiến AV-Dưỡng Hóa-Chánh Tin-Hồng.P AV-Nhi
5 Lí-Trúc Lí-Tiến Toán-Trâm Toán-Thao AV-Le.Trang Hóa-Kiều AVBN-Scott Lí-Minh Văn-Thuận Lí-Lành Sử-Chương Văn-Hương.D Toán-N.Hồng Tin-Hồng.P Tin-Hường

S

1 AV-Nhi AV-Trang Văn-M.Hương TD (B)-Trang.N AV-Le.Trang Lí-Minh TH-TC-Hường Văn-Thuận TH-TC-Toàn AV-Thịnh Lí-Tiến TH-TC-Quyền Hóa-Chánh Toán-Thọ GDQP-Oanh

2 AV-Nhi AV-Trang Văn-M.Hương TD (B)-Trang.N AV-Le.Trang AVBN-Scott TH-TC-Hường Văn-Thuận GDQP-Oanh AV-Thịnh TH-TC-Toàn Hóa-Chánh Lí-Minh Toán-Thọ Hóa-Phong

3 TD (B)-Trang.N Lí-Tiến Hóa-Chánh Toán-Thao GDQP-Minh.N(1) AV-Trúc.T Lí-Minh GDQP-Oanh Văn-Thuận Lí-Lành TH-TC-Toàn Văn-Hương.D AV-Le.Trang TD
(B)-Phượng.C Văn-M.Hương

4 TD (B)-Trang.N Lí-Tiến Toán-Trâm Toán-Thao Hóa-Sơn AV-Trúc.T GDQP-Minh.N(1) Lí-Minh Văn-Thuận AVBN-Scott Hóa-Kiều Văn-Hương.D AV-Le.Trang TD
(B)-Phượng.C Văn-M.Hương

5  

2

C

1 Văn-Hương.V Sinh-Hoa CN-Lan Lí-Trúc Tin-Quân Lí-Minh Tin-Hường AV-Trúc.T AV-Khoa Hóa-Nghĩa CN-Cúc Văn-Hương.D AV-Le.Trang CN-Nam S Văn-M.Hương

2 Hóa-Nghĩa Hóa-Sáu Sinh-Lan Văn-Thiết Tin-Quân Lí-Minh Hóa-Sơn Tin-Hường CN-Cúc GDCD-Vân AV-Trúc.T GDCD-Ngọc AV-Le.Trang CN-Nam S Văn-M.Hương

3 Sinh-Nam S Hóa-Sáu Lí-Hưng Văn-Thiết Hóa-Sơn Hóa-Kiều Văn-Tuyết GDCD-Vân CN-Cúc AV-Thịnh AV-Trúc.T Tin-Quyền Lí-Minh GDCD-Ngọc CN-Hoa

4 AV-Nhi AV-Trang AV-Le.Trang AV-Dưỡng Lí-Hưng AV-Trúc.T Lí-Minh Hóa-Sơn GDCD-Vân AV-Thịnh Văn-Tuyết CN-Cúc CN-Nam S AV-Khoa CN-Hoa

5 AV-Nhi CN-Hoa AV-Le.Trang AV-Dưỡng Lí-Hưng AV-Trúc.T Lí-Minh Hóa-Sơn Hóa-Nghĩa Văn-Tuyết Sinh-Nam S CN-Cúc Văn-Tiên AV-Khoa Tin-Hường

S

1 Toán-Thủy.T TH-TC-Quyền TD (B)-Trang.N Văn-Thiết TH-TC-Quân TH-TC-Hường Toán-Thọ AV-Trúc.T TD
(B)-Phượng.C TH-TC-Hồng.P Văn-Tuyết Toán-Thao TH-TC-Hiệp AV-Khoa AV-Nhi

2 Toán-Thủy.T TH-TC-Quyền TD (B)-Trang.N Văn-Thiết TH-TC-Quân TH-TC-Hường Toán-Thọ AV-Trúc.T TD
(B)-Phượng.C TH-TC-Hồng.P Văn-Tuyết Toán-Thao TH-TC-Hiệp AV-Khoa AV-Nhi

3 Văn-Hương.V TD (B)-Trang.N TH-TC-Hiệp    
4 Văn-Hương.V TD (B)-Trang.N    
5     

3

C

1 AV-Nhi AVBN-Johan Toán-Trâm Sử-Phí Toán-Thư GDCD-Vân Toán-Thọ AV-Trúc.T AVBN-Scott Địa-Trọng CN-Cúc Sinh-Nam S AVBN-Helmut Địa-Trâm.P GDCD-Ngọc

2 Sử-Phí AVBN-Johan Toán-Trâm AV-Dưỡng Toán-Thư AV-Trúc.T Toán-Thọ AVBN-Scott Sinh-Giang CN-Cúc Tin-Hồng.P Địa-Trâm.P Tin-Hiệp AVBN-Helmut Sử-Chương

3 AVBN-Johan Tin-Hiệp AV-Le.Trang Tin-Hồng.P Sử-Phí AV-Trúc.T AVBN-Scott CN-Cúc AV-Khoa Sinh-Giang Địa-Trọng AVBN-Helmut CN-Nam S Toán-Thọ Địa-Trâm.P

4 AVBN-Johan AV-Trang AV-Le.Trang Sinh-Giang GDCD-Vân CN-Cúc CN-Hoa Địa-Trọng AV-Khoa Sử-Chương Toán-Thư AV-Dưỡng Sinh-Nam S Toán-Thọ AVBN-Scott

5 Toán-Thủy.T GDCD-Vân Tin-Hiệp CN-Cúc AV-Le.Trang Sử-Phí AV-Khoa Sinh-Giang Địa-Trọng Sử-Chương Toán-Thư AV-Dưỡng Địa-Trâm.P Sinh-Nam S AVBN-Scott

S

1 TH-TC-Quyền Toán-Vi Toán-Trâm AV-Dưỡng Lí-Hưng Hóa-Kiều TD
(B)-Phượng.C Hóa-Sơn AV-Khoa Hóa-Nghĩa AVBN-Helmut TD (B)-Noon GDQP-Oanh TH-TC-Hồng.P Lí-Tiến

2 Hóa-Nghĩa Toán-Vi Toán-Trâm AV-Dưỡng AVBN-Helmut AVBN-Scott TD
(B)-Phượng.C Toán-Ngân AV-Khoa GDQP-Oanh AV-Trúc.T TD (B)-Noon Toán-N.Hồng TH-TC-Hồng.P TH-TC-Toàn

3 AV-Nhi Văn-Hà Lí-Hưng Lí-Trúc AVBN-Helmut GDQP-Minh.N(1) Hóa-Sơn Toán-Ngân Hóa-Nghĩa AVBN-Scott AV-Trúc.T Lí-Tiến Toán-N.Hồng GDQP-Oanh TH-TC-Toàn

4 Lí-Trúc Văn-Hà GDQP-Minh.N(1)     
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C

1 AV-Nhi Toán-Vi Hóa-Chánh Tin-Hồng.P Sinh-Hoa CN-Cúc Sử-Phí AV-Trúc.T Lí-Lành Toán-Dung Toán-Thư Văn-Hương.D Toán-N.Hồng AV-Khoa Văn-M.Hương

2 Văn-Hương.V Toán-Vi Tin-Hiệp CN-Cúc Sử-Phí Văn-Thiết CN-Hoa AV-Trúc.T AV-Khoa Toán-Dung Hóa-Kiều Văn-Hương.D Toán-N.Hồng Sử-Chương AV-Nhi
3 Văn-Hương.V Sử-Phí Toán-Trâm Hóa-Sáu CN-Cúc Văn-Thiết Sinh-Hoa Toán-Ngân Toán-Dung Lí-Lành Hóa-Kiều Hóa-Chánh Sử-Chương Văn-M.Hương AV-Nhi
4 Toán-Thủy.T Sử-Phí Văn-M.Hương Lí-Trúc Toán-Thư Sinh-Hoa AV-Khoa Toán-Ngân Sử-Chương Hóa-Nghĩa AV-Trúc.T AV-Dưỡng Văn-Tiên Lí-Lành Hóa-Phong

5 Lí-Trúc CN-Hoa Văn-M.Hương AV-Dưỡng Toán-Thư Toán-Ngân AV-Khoa CN-Cúc Hóa-Nghĩa Tin-Hồng.P AV-Trúc.T Sử-Chương Văn-Tiên Hóa-Phong Toán-Dương

S

1 GDCD-Vân AV-Trang Sử-Phí Toán-Thao TD (B)-Trang.N Toán-Ngân Địa-Trọng Lí-Minh Văn-Thuận TD (B)-Noon Văn-Tuyết Lí-Tiến Văn-Tiên Lí-Lành Sinh-Hoa

2 Địa-Long AV-Trang Sử-Phí Địa-Trọng TD (B)-Trang.N Toán-Ngân GDCD-Vân Lí-Minh Lí-Lành TD (B)-Noon Văn-Tuyết Toán-Thao Sử-Chương Văn-M.Hương Lí-Tiến
3 Sử-Phí Lí-Tiến Lí-Hưng GDCD-Vân AV-Le.Trang TD (B)-Trang.N AV-Khoa Văn-Thuận Sử-Chương Toán-Dung TD (B)-Noon Tin-Quyền Lí-Minh Văn-M.Hương Toán-Dương

4 Tin-Quyền Toán-Vi GDCD-Vân Sử-Phí Văn-Tiên TD (B)-Trang.N Tin-Hường Văn-Thuận Toán-Dung Lí-Lành TD (B)-Noon Sử-Chương AV-Le.Trang AV-Khoa Toán-Dương
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C

1 CN-Cúc Tin-Hiệp AVBN-Scott Văn-Thiết Lí-Hưng Địa-Trọng Toán-Thọ Toán-Ngân Tin-Hường Văn-Tuyết Sử-Chương Lí-Tiến Hóa-Chánh AVBN-Helmut Hóa-Phong

2 CN-Cúc Toán-Vi Địa-Long Hóa-Sáu Địa-Trọng Toán-Ngân Toán-Thọ AVBN-Scott Tin-Hường Văn-Tuyết Lí-Tiến Hóa-Chánh GDCD-Ngọc Hóa-Phong Sử-Chương

3 Toán-Thủy.T Hóa-Sáu Hóa-Chánh Toán-Thao CN-Cúc Văn-Thiết Văn-Tuyết Văn-Thuận AVBN-Scott Toán-Dung Toán-Thư AVBN-Helmut Toán-N.Hồng Sử-Chương Văn-M.Hương

4 Toán-Thủy.T Văn-Hà Hóa-Chánh AVBN-Scott Văn-Tiên Sử-Phí Văn-Tuyết Sử-Chương Toán-Dung CN-Cúc Tin-Hồng.P Toán-Thao Tin-Hiệp Văn-M.Hương Lí-Tiến
5 Hóa-Nghĩa Địa-Long Văn-M.Hương AVBN-Scott Văn-Tiên Tin-Hường Sử-Phí Sử-Chương Toán-Dung Tin-Hồng.P GDCD-Ngọc Toán-Thao AVBN-Helmut Toán-Thọ Toán-Dương

S

1 TH-TC-Quyền GDQP-Minh.N(1) Hóa-Chánh Hóa-Sáu Toán-Thư Văn-Thiết Văn-Tuyết TD
(B)-Phượng.C Lí-Lành Toán-Dung AVBN-Helmut AV-Dưỡng Văn-Tiên Văn-M.Hương Toán-Dương

2 GDQP-Minh.N(1) Toán-Vi TH-TC-Hiệp TH-TC-Hồng.P Toán-Thư Văn-Thiết Văn-Tuyết TD
(B)-Phượng.C TH-TC-Toàn Toán-Dung GDQP-Oanh AV-Dưỡng Văn-Tiên Văn-M.Hương Toán-Dương

3 Toán-Thủy.T Hóa-Sáu AV-Le.Trang TH-TC-Hồng.P Văn-Tiên Toán-Ngân AV-Khoa TH-TC-Quân Toán-Dung Văn-Tuyết Toán-Thư GDQP-Oanh TD (B)-Trang.N Lí-Lành TD
(B)-Phượng.C

4 Văn-Hương.V Hóa-Sáu AV-Le.Trang GDQP-Minh.N(1) Văn-Tiên Toán-Ngân AV-Khoa TH-TC-Quân Toán-Dung Văn-Tuyết Toán-Thư TH-TC-Quyền TD (B)-Trang.N Hóa-Phong TD
(B)-Phượng.C
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Thứ Buổi Tiết 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B11 11B12

1 SHDC-Tử SHDC-Huyền SHDC-Trinh SHDC-N.Hồng SHDC-Kiều SHDC-Thư SHDC-Thu SHDC-Phượng SHDC-M.Hương SHDC-Thao SHDC-Nam S SHDC-Hà

2 SHCN-Tử SHCN-Huyền SHCN-Trinh SHCN-N.Hồng SHCN-Kiều SHCN-Thư SHCN-Thu SHCN-Phượng SHCN-M.Hương SHCN-Thao SHCN-Nam S SHCN-Hà

3 Toán-Tử Hóa-Châu Sinh-Nam S Toán-N.Hồng Lí-Trinh Sử-Phí Hóa-Kiều Hóa-Chánh AV-Dưỡng CN-Thương AV-Úc Hóa-Hoàng

4 AV-Hương CN-Thương Sinh-Nam S Toán-N.Hồng Toán-Ngân Hóa-Châu Sử-Chương Toán-Phượng Hóa-Hoàng Lí-Lành AV-Úc Toán-Thọ
5 Hóa-Sơn Văn-Hồng Văn-Hạnh.L Sử-Phí Toán-Ngân Tin-Quyền CN-Thương Toán-Phượng Toán-Huyền Hóa-Linh Sinh-Nam S AV-Dưỡng

S

1 Văn-Hạnh.N AV-Ba Nghề-Hiệp AVBN-Johan Lí-Trinh Hóa-Châu AVBN-Scott AV-Trúc.T AV-Dưỡng Nghề-Hồng.P GDQP-Tuấn.N Hóa-Hoàng

2 Văn-Hạnh.N AV-Ba Nghề-Hiệp AVBN-Johan Nghề-Quyền Hóa-Châu Hóa-Kiều AV-Trúc.T AV-Dưỡng Nghề-Hồng.P Lí-Tiến GDQP-Tuấn.N

3 Hóa-Sơn Hóa-Châu AVBN-Johan Lí-Trinh Văn-Hà Nghề-Quyền Hóa-Kiều AVBN-Scott Lí-Thuận Nghề-Hồng.P Hóa-Hoàng Toán-Thọ
4 Nghề-Toàn Hóa-Châu AVBN-Johan Lí-Trinh Văn-Hà Nghề-Quyền Nghề-Hiệp Hóa-Chánh GDQP-Tuấn.N Lí-Lành Hóa-Hoàng Toán-Thọ
5  
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C

1 Hóa-Sơn Sinh-Tuyền TD-Noon Tin-Quyền Hóa-Kiều Văn-Tuyết Văn-Thiết Lí-Phương CN-Thương GDCD-Vân Hóa-Hoàng Lí-Thuận
2 GDCD-Quang Văn-Hồng TD-Noon Lí-Trinh Hóa-Kiều GDCD-Liễu AV-Thu Lí-Phương Hóa-Hoàng AV-Khoa CN-Thương AV-Dưỡng

3 CN-Thương Văn-Hồng Lí-Trinh GDCD-Quang AV-Le.Trang AV-Hương Lí-Phương GDCD-Liễu Hóa-Hoàng AV-Khoa Tin-Hường AV-Dưỡng

4 Văn-Hạnh.N TD-Noon Hóa-Linh Hóa-Hoàng Tin-Quyền Lí-Trinh Hóa-Kiều Văn-Thiết Lí-Thuận Văn-Thuận Văn-Tiên Tin-Hường

5 Văn-Hạnh.N TD-Noon Hóa-Linh CN-Thương Tin-Quyền Lí-Trinh Hóa-Kiều Văn-Thiết Lí-Thuận Văn-Thuận GDCD-Vân Hóa-Hoàng

S

1 Toán-Tử Lí-Thuận AV-Thu AV-Úc AV-Le.Trang Lí-Trinh Toán-Dung Lí-Phương Hóa-Hoàng Văn-Thuận Văn-Tiên AV-Dưỡng

2 Toán-Tử Lí-Thuận AV-Thu AV-Úc AV-Le.Trang Lí-Trinh Toán-Dung Lí-Phương Hóa-Hoàng Văn-Thuận Văn-Tiên AV-Dưỡng

3 Lí-Lành Toán-Huyền Lí-Trinh Hóa-Hoàng Nghề-Quyền Văn-Tuyết AV-Thu Văn-Thiết Nghề-Hồng.P Toán-Thao AV-Úc Nghề-Quân

4 Lí-Lành Toán-Huyền Nghề-Hiệp Nghề-Quyền Lí-Trinh Văn-Tuyết AV-Thu Văn-Thiết Lí-Thuận Toán-Thao AV-Úc Hóa-Hoàng

5  

3

C

1 CN-Thương Toán-Huyền Sử-Hương.P Sinh-Phương.N GDCD-Liễu AV-Hương Tin-Hiệp Tin-Hồng.P Sinh-Giang AV-Khoa AV-Úc Sinh-Hoa
2 Sinh-Phương.N Toán-Huyền Toán-Hoa.T AV-Úc Địa-Trọng AV-Hương AV-Thu Toán-Phượng TD-Noon AV-Khoa CN-Thương GDCD-Vân

3 AV-Hương Sử-Hương.P Toán-Hoa.T AV-Úc Sinh-Hoa Toán-Thư AV-Thu CN-Thương TD-Noon Địa-Trinh.T Sử-Thảo AV-Dưỡng

4 Sử-Hương.P Tin-Toàn Tin-Hiệp CN-Thương TD-Noon Tin-Quyền GDCD-Liễu AV-Trúc.T Toán-Huyền Sử-Thảo Địa-Trinh.T AVBN-Helmut

5 Toán-Tử Tin-Toàn Địa-Trinh.T Tin-Quyền TD-Noon Sinh-Hoa CN-Thương AV-Trúc.T Toán-Huyền Tin-Hồng.P AVBN-Helmut Toán-Thọ

S

1 Nghề-Toàn AVBN-Johan Văn-Hạnh.L Văn-Hà AVBN-Scott GDQP-Hoa.L Nghề-Hiệp Toán-Phượng Toán-Huyền Hóa-Linh TD-Tuấn Nghề-Quân

2 Hóa-Sơn AVBN-Johan Văn-Hạnh.L Văn-Hà Nghề-Quyền Toán-Thư Nghề-Hiệp Toán-Phượng Toán-Huyền Hóa-Linh TD-Tuấn Nghề-Quân

3 AVBN-Johan GDQP-Hoa.L Hóa-Linh Nghề-Quyền Hóa-Kiều Toán-Thư Lí-Phương Nghề-Hiệp Nghề-Hồng.P AV-Khoa Nghề-Quân TD-Tuấn
4 AVBN-Johan Nghề-Toàn Hóa-Linh Nghề-Quyền Hóa-Kiều AVBN-Scott Lí-Phương GDQP-Hoa.L AVBN-Helmut AV-Khoa Lí-Tiến TD-Tuấn
5  
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C

1 Tin-Hiệp GDCD-Quang Hóa-Linh Văn-Hà Hóa-Kiều CN-Thương Lí-Phương Văn-Thiết Sử-Chương TD-Noon AV-Úc Địa-Trinh.T

2 Lí-Lành AV-Ba GDCD-Quang AV-Úc Toán-Ngân Toán-Thư Lí-Phương Tin-Hồng.P AV-Dưỡng TD-Noon Văn-Tiên CN-Thương

3 Văn-Hạnh.N AV-Ba AV-Thu Toán-N.Hồng Văn-Hà Toán-Thư Tin-Hiệp AV-Trúc.T AV-Dưỡng Tin-Hồng.P Văn-Tiên CN-Thương

4 AV-Hương Lí-Thuận Văn-Hạnh.L TD-Noon CN-Thương Hóa-Châu Toán-Dung Hóa-Chánh Tin-Hồng.P Sinh-Giang Toán-N.Hồng Văn-Hà
5 AV-Hương Lí-Thuận Văn-Hạnh.L TD-Noon Sử-Phí Hóa-Châu Toán-Dung Sinh-Giang CN-Thương Lí-Lành Toán-N.Hồng Văn-Hà

S

1 Văn-Hạnh.N Địa-Trinh.T CN-Thương Lí-Trinh AV-Le.Trang TD-Hiển Toán-Dung Sử-Chương Văn-M.Hương Hóa-Linh Hóa-Hoàng Văn-Hà
2 Văn-Hạnh.N CN-Thương AV-Thu Hóa-Hoàng AV-Le.Trang TD-Hiển Sinh-Hoa Toán-Phượng Địa-Trinh.T Văn-Thuận Văn-Tiên Văn-Hà
3 Lí-Lành Toán-Huyền AV-Thu Văn-Hà Toán-Ngân Văn-Tuyết TD-Hiển Địa-Trọng GDCD-Liễu Toán-Thao Văn-Tiên Tin-Hường

4 Địa-Trinh.T AV-Ba Toán-Hoa.T Văn-Hà Lí-Trinh Văn-Tuyết TD-Hiển Lí-Phương Toán-Huyền Toán-Thao Lí-Tiến Sử-Thảo
5  
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C

1 TD-Noon Hóa-Châu CN-Thương Hóa-Hoàng Văn-Hà Toán-Thư Toán-Dung Toán-Phượng Văn-M.Hương Toán-Thao Toán-N.Hồng Lí-Thuận
2 TD-Noon Hóa-Châu Tin-Hiệp Lí-Trinh Văn-Hà Toán-Thư Toán-Dung CN-Thương Văn-M.Hương Toán-Thao Toán-N.Hồng AVBN-Helmut

3 Tin-Hiệp Toán-Huyền Toán-Hoa.T Địa-Trinh.T Toán-Ngân Lí-Trinh Địa-Trọng TD-Noon Tin-Hồng.P CN-Thương Tin-Hường Toán-Thọ
4 Toán-Tử Toán-Huyền Toán-Hoa.T Toán-N.Hồng Lí-Trinh CN-Thương Văn-Thiết TD-Noon Lí-Thuận Văn-Thuận AVBN-Helmut Toán-Thọ
5 Toán-Tử Lí-Thuận Lí-Trinh Toán-N.Hồng CN-Thương Địa-Trọng Văn-Thiết Hóa-Chánh Toán-Huyền Văn-Thuận Lí-Tiến Văn-Hà

S

1 Nghề-Toàn Văn-Hồng Toán-Hoa.T Toán-N.Hồng Toán-Ngân AV-Hương GDQP-Hoa.L AVBN-Scott Nghề-Hồng.P GDQP-Tuấn.N Nghề-Quân Lí-Thuận
2 GDQP-Hoa.L Văn-Hồng Toán-Hoa.T Toán-N.Hồng Toán-Ngân AV-Hương AVBN-Scott Hóa-Chánh AVBN-Helmut Lí-Lành Nghề-Quân Lí-Thuận
3 AV-Hương Nghề-Toàn Lí-Trinh GDQP-Tuấn.N AVBN-Scott Nghề-Quyền Văn-Thiết Nghề-Hiệp Văn-M.Hương AVBN-Helmut Toán-N.Hồng Văn-Hà
4 AV-Hương Nghề-Toàn GDQP-Hoa.L Hóa-Hoàng GDQP-Tuấn.N AVBN-Scott Văn-Thiết Nghề-Hiệp Văn-M.Hương AVBN-Helmut Toán-N.Hồng Văn-Hà
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Thứ Buổi Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12A11 12A12 12A13 12A14 12A15 12A16 12A17

1 SHDC-Hồng SHDC-Tuyền SHDC-Nam SHDC-Trang SHDC-Dương SHDC-Châu SHDC-Thịnh SHDC-Lan SHDC-Trâm SHDC-Phương SHDC-Linh SHDC-Thủy.T SHDC-Hương.V SHDC-Hoa.T SHDC-Hoàng.T SHDC-Hạnh.L SHDC-Trinh.T

2 SHCN-Hồng SHCN-Tuyền SHCN-Nam SHCN-Trang SHCN-Dương SHCN-Châu SHCN-Thịnh SHCN-Lan SHCN-Trâm SHCN-Phương SHCN-Linh SHCN-Thủy.T SHCN-Hương.V SHCN-Hoa.T SHCN-Hoàng.T SHCN-Hạnh.L SHCN-Trinh.T

3 Toán-Phượng Toán-Dương AV-Hương AV-Trang Lí-Phương Toán-Thủy.T Văn-Hồng Toán-Nam Hóa-Linh Văn-Hạnh.L Văn-Hương.D Văn-Hoàng.T Địa-Trinh.T Toán-Hoa.T Toán-Huyền GDCD-Liễu Toán-Trâm

4 Địa-Long Sinh-Tuyền Toán-Nam Lí-Trúc Lí-Phương Toán-Thủy.T Văn-Hồng Sinh-Lan Hóa-Linh Văn-Hạnh.L Văn-Hương.D AV-Trang Văn-Hương.V Địa-Trâm.P GDCD-Liễu Toán-Hoa.T Toán-Trâm

5 Địa-Long Sinh-Tuyền Toán-Nam Hóa-Hoàng Toán-Dương AV-Nhi AV-Thịnh Sinh-Lan Văn-Hương.V Lí-Phương AV-Úc Toán-Thủy.T AV-Hương Địa-Trâm.P Văn-Hoàng.T Toán-Hoa.T AV-Trang

S

1 Địa-Long Văn-Hạnh.L Lí-Trúc Sinh-Phương.N Lí-Phương Toán-Thủy.T Lí-Thuận Toán-Nam Văn-Hương.V Toán-Tử Hóa-Linh Văn-Hoàng.T Sử-Thảo Địa-Trâm.P AV-Úc Toán-Hoa.T Toán-Trâm

2 Địa-Long Văn-Hạnh.L Lí-Trúc Sinh-Phương.N Lí-Phương Toán-Thủy.T Lí-Thuận Toán-Nam Văn-Hương.V Toán-Tử Hóa-Linh Văn-Hoàng.T Sử-Thảo Địa-Trâm.P AV-Úc Toán-Hoa.T Toán-Trâm

3 AV-Ba Hóa-Phong Toán-Nam Lí-Trúc Sinh-Phương.N Văn-Hạnh.N AV-Thịnh Văn-Hương.V Hóa-Linh Lí-Phương AV-Úc Địa-Trinh.T Toán-Tử Toán-Hoa.T Văn-Hoàng.T Văn-Hạnh.L AV-Trang

4 AV-Ba Hóa-Phong Toán-Nam Lí-Trúc Sinh-Phương.N Văn-Hạnh.N AV-Thịnh Văn-Hương.V Hóa-Linh Lí-Phương AV-Úc Địa-Trinh.T Toán-Tử Toán-Hoa.T Văn-Hoàng.T Văn-Hạnh.L AV-Trang

5

2

C

1 GDCD-Quang Lí-Hưng Văn-Hồng Văn-Hạnh.N AV-Thu AV-Nhi AV-Thịnh Hóa-Châu Lí-Trinh Hóa-Phong Hóa-Linh Văn-Hoàng.T AV-Hương GDCD-Ngọc AV-Úc Văn-Hạnh.L GDCD-Liễu

2 AV-Ba Sinh-Tuyền Lí-Trúc Văn-Hạnh.N Sinh-Phương.N AV-Nhi Lí-Thuận Hóa-Châu Văn-Hương.V Hóa-Phong Hóa-Linh AV-Trang AV-Hương AV-Thịnh AV-Úc Văn-Hạnh.L Văn-Hoàng.T

3 AV-Ba Văn-Hạnh.L Hóa-Nghĩa Sinh-Phương.N Văn-Hạnh.N Lí-Trúc Lí-Thuận Hóa-Châu Sinh-Tuyền AV-Nhi Sinh-Lan AV-Trang Văn-Hương.V Văn-Hương.D AV-Úc AV-Thu Văn-Hoàng.T

4 Văn-Hồng Văn-Hạnh.L AV-Hương Lí-Trúc Lí-Phương Sinh-Phương.N Hóa-Sáu Văn-Hương.V AV-Ba Sinh-Tuyền AV-Úc GDCD-Quang GDCD-Ngọc Văn-Hương.D GDCD-Liễu AV-Thu Văn-Hoàng.T

5 Văn-Hồng AV-Thịnh AV-Hương Lí-Trúc Hóa-Sáu Sinh-Phương.N Sinh-Lan Văn-Hương.V AV-Ba Lí-Phương AV-Úc GDCD-Quang GDCD-Ngọc Văn-Hương.D Văn-Hoàng.T AV-Thu AV-Trang

S

1
2
3
4
5

3

C

1 Toán-Phượng Văn-Hạnh.L Toán-Nam Văn-Hạnh.N Toán-Dương Toán-Thủy.T Toán-Vi AV-Ba Sinh-Tuyền Toán-Tử Sinh-Lan GDCD-Quang Sử-Thảo Toán-Hoa.T Văn-Hoàng.T AV-Thu Địa-Trinh.T

2 Địa-Long Văn-Hạnh.L Toán-Nam AV-Trang Toán-Dương Văn-Hạnh.N Toán-Vi AV-Ba Sinh-Tuyền AV-Nhi Sinh-Lan Sử-Hương.P Toán-Tử GDCD-Ngọc Văn-Hoàng.T GDCD-Liễu Địa-Trinh.T

3 GDCD-Quang AV-Thịnh Toán-Nam AV-Trang Toán-Dương Văn-Hạnh.N Toán-Vi Sinh-Lan AV-Ba AV-Nhi Toán-Trâm Toán-Thủy.T Toán-Tử GDCD-Ngọc Toán-Huyền GDCD-Liễu Văn-Hoàng.T

4 GDCD-Quang Toán-Dương AV-Hương Sinh-Phương.N AV-Thu AV-Nhi Sinh-Lan Toán-Nam AV-Ba Sinh-Tuyền AV-Úc Toán-Thủy.T Toán-Tử Địa-Trâm.P Địa-Long Toán-Hoa.T Toán-Trâm

5 AV-Ba Toán-Dương AV-Hương Sinh-Phương.N AV-Thu AV-Nhi Sinh-Lan Toán-Nam Toán-Trâm Sinh-Tuyền AV-Úc AV-Trang GDCD-Ngọc AV-Thịnh Địa-Long Toán-Hoa.T Sử-Thảo

S

1 Văn-Hồng AV-Thịnh Sinh-Phương.N AV-Trang AV-Thu Lí-Trúc Hóa-Sáu AV-Ba Sinh-Tuyền AV-Nhi Sinh-Lan Sử-Hương.P AV-Hương Sử-Thảo Sử-Yến Địa-Long Địa-Trinh.T

2 Văn-Hồng AV-Thịnh Sinh-Phương.N AV-Trang AV-Thu Lí-Trúc Hóa-Sáu AV-Ba Sinh-Tuyền AV-Nhi Sinh-Lan Sử-Hương.P AV-Hương Sử-Thảo Sử-Yến Địa-Long Địa-Trinh.T

3 Sử-Yến Toán-Dương AV-Hương Toán-Vi Hóa-Sáu Sinh-Phương.N Văn-Hồng Sinh-Lan AV-Ba Văn-Hạnh.L Toán-Trâm AV-Trang Địa-Trinh.T AV-Thịnh Toán-Huyền AV-Thu Sử-Thảo

4 Sử-Yến Toán-Dương AV-Hương Toán-Vi Hóa-Sáu Sinh-Phương.N Văn-Hồng Sinh-Lan AV-Ba Văn-Hạnh.L Toán-Trâm AV-Trang Địa-Trinh.T AV-Thịnh Toán-Huyền AV-Thu Sử-Thảo

5

4

C

1 Văn-Hồng Hóa-Phong Sinh-Phương.N Lí-Trúc Văn-Hạnh.N Hóa-Châu Hóa-Sáu Văn-Hương.V AV-Ba Toán-Tử Toán-Trâm Toán-Thủy.T AV-Hương AV-Thịnh Sử-Yến Văn-Hạnh.L GDCD-Liễu

2 Văn-Hồng Hóa-Phong Lí-Trúc AV-Trang Văn-Hạnh.N Sinh-Phương.N Hóa-Sáu Hóa-Châu Hóa-Linh Toán-Tử Toán-Trâm Toán-Thủy.T AV-Hương AV-Thịnh GDCD-Liễu Văn-Hạnh.L Địa-Trinh.T

3 GDCD-Quang Hóa-Phong Văn-Hồng Toán-Vi Lí-Phương Lí-Trúc Lí-Thuận Toán-Nam Hóa-Linh Văn-Hạnh.L Văn-Hương.D Địa-Trinh.T Toán-Tử AV-Thịnh GDCD-Liễu Sử-Yến AV-Trang

4 Sử-Yến Toán-Dương Văn-Hồng Toán-Vi AV-Thu Văn-Hạnh.N AV-Thịnh AV-Ba Toán-Trâm AV-Nhi Lí-Hưng Địa-Trinh.T Toán-Tử Văn-Hương.D AV-Úc GDCD-Liễu AV-Trang

5 Sử-Yến AV-Thịnh Toán-Nam Toán-Vi Hóa-Sáu Toán-Thủy.T Văn-Hồng AV-Ba Toán-Trâm AV-Nhi Lí-Hưng GDCD-Quang Toán-Tử Văn-Hương.D AV-Úc AV-Thu AV-Trang

S

1 Toán-Phượng Văn-Hạnh.L Sinh-Phương.N Toán-Vi AV-Thu Lí-Trúc AV-Thịnh AV-Ba Văn-Hương.V Lí-Phương Toán-Trâm Sử-Hương.P Sử-Thảo Toán-Hoa.T Toán-Huyền Địa-Long GDCD-Liễu

2 AV-Ba Lí-Hưng Sinh-Phương.N Toán-Vi Toán-Dương Lí-Trúc AV-Thịnh Lí-Thuận Lí-Trinh Lí-Phương Toán-Trâm Sử-Hương.P Sử-Thảo Toán-Hoa.T Toán-Huyền Văn-Hạnh.L GDCD-Liễu

3 AV-Ba AV-Thịnh Lí-Trúc Hóa-Hoàng Sinh-Phương.N Văn-Hạnh.N Toán-Vi Lí-Thuận Lí-Trinh Văn-Hạnh.L Hóa-Linh AV-Trang Văn-Hương.V Sử-Thảo Địa-Long Toán-Hoa.T Toán-Trâm

4 AV-Thịnh Lí-Trúc AV-Trang Sinh-Phương.N Văn-Hạnh.N Lí-Thuận Văn-Hương.V Toán-Trâm Văn-Hạnh.L Hóa-Linh

5

5

C

1 Văn-Hồng Toán-Dương Hóa-Nghĩa Toán-Vi Văn-Hạnh.N Toán-Thủy.T Hóa-Sáu Văn-Hương.V Lí-Trinh Toán-Tử Toán-Trâm Địa-Trinh.T GDCD-Ngọc Toán-Hoa.T Toán-Huyền Sử-Yến Văn-Hoàng.T

2 Toán-Phượng Toán-Dương Hóa-Nghĩa Hóa-Hoàng Văn-Hạnh.N Toán-Thủy.T Văn-Hồng Lí-Thuận Toán-Trâm Toán-Tử Lí-Hưng Văn-Hoàng.T Văn-Hương.V Toán-Hoa.T Toán-Huyền Sử-Yến Sử-Thảo

3 Toán-Phượng Hóa-Phong Hóa-Nghĩa Hóa-Hoàng Toán-Dương Hóa-Châu Văn-Hồng Lí-Thuận Toán-Trâm Toán-Tử Lí-Hưng Văn-Hoàng.T Văn-Hương.V GDCD-Ngọc Sử-Yến Địa-Long Sử-Thảo

4 Toán-Phượng Lí-Hưng Văn-Hồng Văn-Hạnh.N Hóa-Sáu Hóa-Châu Toán-Vi Toán-Nam Văn-Hương.V Hóa-Phong Văn-Hương.D Văn-Hoàng.T Địa-Trinh.T Sử-Thảo Sử-Yến Địa-Long Toán-Trâm

5 Sử-Yến Lí-Hưng Văn-Hồng Văn-Hạnh.N Hóa-Sáu Hóa-Châu Toán-Vi Toán-Nam Văn-Hương.V Hóa-Phong Văn-Hương.D Toán-Thủy.T Địa-Trinh.T Sử-Thảo Văn-Hoàng.T Toán-Hoa.T Toán-Trâm

S

1 Toán-Phượng Sinh-Tuyền Hóa-Nghĩa Hóa-Hoàng Văn-Hạnh.N AV-Nhi Sinh-Lan Hóa-Châu Lí-Trinh Hóa-Phong Lí-Hưng Toán-Thủy.T Văn-Hương.V Văn-Hương.D Địa-Long Sử-Yến Văn-Hoàng.T

2 Toán-Phượng Sinh-Tuyền Hóa-Nghĩa Hóa-Hoàng Văn-Hạnh.N AV-Nhi Sinh-Lan Hóa-Châu Lí-Trinh Hóa-Phong Lí-Hưng Toán-Thủy.T Văn-Hương.V Văn-Hương.D Địa-Long Sử-Yến Văn-Hoàng.T

3 Lí-Hưng Văn-Hồng Văn-Hạnh.N Toán-Dương Hóa-Châu Toán-Vi Lí-Thuận Toán-Trâm Sinh-Tuyền Văn-Hương.D

4 Lí-Hưng Văn-Hồng Văn-Hạnh.N Toán-Dương Hóa-Châu Toán-Vi Lí-Thuận Toán-Trâm Sinh-Tuyền Văn-Hương.D
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